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SỐ LIỆU

Thực hiện để án “phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng anh cho học sinh phổ thông – chuyên nghiệp thành phố giai đoạn 2011-2020 Theo Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2012
(Theo Báo cáo số …/KH-LĐC ngày … tháng … năm 2018)

	STT
	MỤC TIÊU CỤ THỂ THEO QĐ 448 CỦA THÀNH PHỐ
	Q/H ĐÃ THỰC HIỆN 
2017-2018
	DỰ BÁO THỰC HIỆN TRONG CÁC NĂM HỌC

	
	
	
	2018-2019
	2019-2020

	1 
	Học sinh  bắt đầu học Tiếng Anh từ lớp 3 (bắt buộc), theo chương trình mới của Bộ Giáodục và Đào tạo

2018-2019: 100%
	
	
	

	2 
	Học sinh  bắt đầu học Tiếng Anh từ lớp 1

2018-2019: 100% được học Tiếng Anh Tăng cường hoặc Tiếng Anh Đề án
	
	
	

	3 
	100% các lớp học 2 buổi / ngày đạt sĩ số bình quân 35 học sinh / lớp
	
	
	

	4 
	Số phòng học cần:

Số phòng học hiện có

2020: 15.000 phòng học
	
	
	

	5 
	Nhu cầu số giáo viên Tiểng Anh tiểu học của  Thành phố:

Số GV hiện có

2020: 4787 GV
	
	
	

	6 
	Số giáo viên nước ngoài
	
	
	

	7 
	100% GV Tiếng Anh đạt chuẩn

Số GV hiện nay đạt chuẩn

Số GV hiện nay chưa đạt chuẩn
	
	
	

	8 
	Số lượng phòng học Tiếng Anh được xây mới so với yêu cầu
	
	
	

	9 
	Trang bị tối thiểu thiết bị dạy học Tiếng Anh cho từng lớp:

2011-2015: 7.297 bộ thiết bị

2016-2020: 7.783 bộ thiết bị
	
	
	

	10 
	Bảng tương tác:

Hiện nay:

Đến 2020:
	
	
	

	11 
	Số lượng phát triển các lớp  Tăng cường Tiếng Anh

2015-2016: 2925 lớp

2020-2021: 4525 lớp
	
	
	

	12 
	Số lượng học sinh lớp Tăng cường Tiếng Anh

Hiện nay:

Đến 2020 -2021
	
	
	

	13 
	Tên các chương trình Tiếng Anh bổ trợ

Tên các Trung tâm cung cấp GV bản ngữ
	
	
	

	14 
	Tăng biên chế giáo viên Tiếng Anh là 2 giáo viên/lớp và 01 lớp (dạy riêng Tiểng Anh) bình quân 20 học sinh / lớp
	
	
	

	15 
	Nghiên cứu xây dựng các chế độ chính sách cho giáo viên Tiếng Anh (chế độ phụ cấp như đối với giáo viên dạy trường chuyên)
	
	
	


